
Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

STT Mã phần (lô)
Tên hàng 

hóa
ĐVT

 TTYT Ba 

Tơ 

 TTYT 

Bình Sơn 

 BV Lao 

và Bệnh 

Phổi 

  BV đa 

khoa tỉnh 

 TTYT 

Thành Phố 
 TT KSBT 

 BV 

ĐKKV 

Đặng 

Thùy 

Trâm 

 TTYT 

QDY Lý 

Sơn 

 TTYT 

Minh Long 

 TTYT Mộ 

Đức 

 TTYT 

Nghĩa 

Hành 

 BV Nội 

Tiết 

 BV Sản 

Nhi 

 TTYT 

Sơn Hà 

 TTYT 

Sơn Tây 

 TTYT 

Sơn Tịnh 

 BV Tâm 

Thần 

 TTYT 

Trà Bồng 
 TT Mắt 

 TTYT Tư 

Nghĩa 

 BV 

YHCT 

1 PP2400132643
Khí Argon y 

tế
Chai                -                  -                  -                   5                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Tổng cộng: 01 mặt hàng

PHỤ LỤC 1.2: SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ CHI TIẾT DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 02: KHÍ Y TẾ, HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số  248 /QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT S.N.C

STT Mã phần (lô)
Tên hàng 

hóa
ĐVT

 TTYT Ba 

Tơ 

 TTYT 

Bình Sơn 

 BV Lao 

và Bệnh 

Phổi 

  BV đa 

khoa tỉnh 

 TTYT 

Thành Phố 
 TT KSBT 

 BV 

ĐKKV 

Đặng 

Thùy 

Trâm 

 TTYT 

QDY Lý 

Sơn 

 TTYT 

Minh Long 

 TTYT Mộ 

Đức 

 TTYT 

Nghĩa 

Hành 

 BV Nội 

Tiết 

 BV Sản 

Nhi 

 TTYT 

Sơn Hà 

 TTYT 

Sơn Tây 

 TTYT 

Sơn Tịnh 

 BV Tâm 

Thần 

 TTYT 

Trà Bồng 
 TT Mắt 

 TTYT Tư 

Nghĩa 

 BV 

YHCT 

1 PP2400131788
Cồn  tuyệt 

đối
Chai                -                  -                  -               140                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 30                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Tổng cộng: 01 mặt hàng

PHỤ LỤC 2.2: SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ CHI TIẾT DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 02: KHÍ Y TẾ, HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số 248/QĐ-BVĐK ngày 05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRUNG VIỆT

STT Mã phần (lô)
Tên hàng 

hóa
ĐVT

 TTYT Ba 

Tơ 

 TTYT 

Bình Sơn 

 BV Lao 

và Bệnh 

Phổi 

  BV đa 

khoa tỉnh 

 TTYT 

Thành Phố 
 TT KSBT 

 BV 

ĐKKV 

Đặng 

Thùy 

Trâm 

 TTYT 

QDY Lý 

Sơn 

 TTYT 

Minh Long 

 TTYT Mộ 

Đức 

 TTYT 

Nghĩa 

Hành 

 BV Nội 

Tiết 

 BV Sản 

Nhi 

 TTYT 

Sơn Hà 

 TTYT 

Sơn Tây 

 TTYT 

Sơn Tịnh 

 BV Tâm 

Thần 

 TTYT 

Trà Bồng 
 TT Mắt 

 TTYT Tư 

Nghĩa 

 BV 

YHCT 

1  PP2400131785  Cồn 70°  Lít             106          1.030             200          6.200             360             160             700             100             100             300             300             120          4.300             150             150             800             140             160               60             500             750 

2  PP2400131786  Cồn 90°  Lit                -                  -                  -                  -                  -               140                -                  -                  -               200                -               120                -                  -               120                -                 20                -                  -               120                -   

3  PP2400131787  Cồn 96°  Lít                -                  -                  -            4.500                -               100               20                -               100                -                  -               120          2.700                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 40 

Tổng cộng: 03 mặt hàng

PHỤ LỤC 3.2: SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ CHI TIẾT DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 02: KHÍ Y TẾ, HÓA CHẤT, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số 248/QĐ-BVĐK ngày 05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)
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